
 
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 

 

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CẤP THPT 

TỪ NĂM HỌC  2024-2025 

Môn: TIẾNG ANH 12 

 Bộ sách: GLOBAL SUCCESS - NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM 

(Kèm theo Công văn số …./SGDĐT-GDTrH ngày... tháng... năm 2024 của Sở GDĐT) 

Cả năm: 35 tuần (105 tiết) 

Học kì I: 18 tuần (54 tiết) 

Học kì II: 17 tuần (51 tiết) 

Thời gian Tên bài Ghi chú 

Học kì I 

 

Giới thiệu chương trình, nội dung và phương pháp học  

Unit 1: LIFE STORIES WE ADMIRE  

Unit 2: A MULTICULTURAL WORLD  

Unit 3: GREEN LIVING  

Review 1  

First mid–term test and Test correction  

Unit 4: URBANISATION  

Unit 5: THE WORLD OF WORK  

Review 2  

Review for the first-term test  

First-term Test correction  

Học kì II 

 

 

 

 

Unit 6: ARTIFICIAL INTELLIGENCE  

Unit 7: THE WORLD OF MASS MEDIA  

Unit 8: WILDLIFE CONSERVATION  

Review 3  

Second mid–term test and Test correction  

Unit  9: CAREER PATHS  

Unit 10:  LIFELONG LEARNING  

Review 4  

Review for the end-term test  

End-term test and Test correction  

 

* Lưu ý: Bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ có thể điều chỉnh theo kế hoạch chung của nhà 

trường/Sở. 

 

 

 



 
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 

 

GỢI Ý PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CẤP THPT 

 TỪ NĂM HỌC 2024-2025 

Môn: TIẾNG ANH 12  

 Bộ sách: GLOBAL SUCCESS - NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM 

(Kèm theo Công văn số …../SGDĐT-GDTrH ngày    tháng    năm 2024 của Sở GDĐT) 

Cả năm: 35 tuần (105 tiết) 

Học kì I: 18 tuần (54 tiết) 

Học kì II: 17 tuần (51 tiết) 

HỌC KỲ I  

Tên bài Nội dung chi tiết Số tiết 

Giới thiệu chương trình, nội dung và phương pháp học 1 

Unit 1: LIFE STORIES 

WE ADMIRE 

(8 tiết) 

Getting started 1 

Language 1 

Reading 1 

Speaking 1 

Listening 1 

Writing 1 

Communication and culture/ CLIL 1 

Looking back and project 1 

Unit 2: A 

MULTICULTURAL 

WORLD 

(8 tiết) 

Getting started 1 

Language 1 

Reading 1 

Speaking 1 

Listening 1 

Writing 1 

Communication and culture/ CLIL 1 

Looking back and project 1 

  

Unit 3: GREEN 

LIVING 

(8 tiết) 

Getting started 1 

Language 1 

Reading 1 

Speaking 1 

Listening 1 

Writing 1 

Communication and culture/ CLIL 1 



 
 

Looking back and project 1 

REVIEW 1 

(2 tiết) 

Language 1 

Skill (1) 1 

MID-TERM TEST 2 

MID-TERM TEST CORECTION 1 

Unit 4: 

URBANISATION  

(8 tiết) 

 

Getting started 1 

Language 1 

Reading 1 

Speaking 1 

Listening 1 

Writing 1 

Communication and culture/ CLIL 1 

Looking back and project 1 

Unit 5: THE WORLD 

OF WORK  

(8 tiết) 

Getting started 1 

Language 1 

Reading 1 

Speaking 1 

Listening 1 

Writing 1 

Communication and culture/ CLIL 1 

Looking back and project 1 

REVIEW 2 

(2tiết) 

Language 1 

Skills 1 

REVIEW FOR THE FIRST-TERM TEST 3 

END-TERM TEST 2 

END-TERM TEST CORRECTION 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HỌC KỲ II 

 

Unit 6: ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE  

(8 tiết) 

Getting started 1 

Language 1 

Reading 1 

Speaking 1 

Listening 1 

Writing 1 

Communication and culture/ CLIL 1 

Looking back and project 1 

Unit 7: THE WORLD 

OF MASS MEDIA  

(8 tiết) 

Getting started 1 

Language 1 

Reading 1 

Speaking 1 

Listening 1 

Writing 1 

Communication and culture/ CLIL 1 

Looking back and project 1 

Unit 8: WILDLIFE 

CONSERVATION  

(8 tiết) 

Getting started 1 

Language 1 

Reading 1 

Speaking 1 

Listening 1 

Writing 1 

Communication and culture/ CLIL 1 

Looking back and project 1 

REVIEW 3 

(2 tiết) 

Language 1 

SkillS 1 

MID-TERM TEST 2 

MID-TERM TEST CORECTION 1 

Unit  9: CAREER 

PATHS 

(8 tiết) 

Getting started 1 

Language 1 

Reading 1 

Speaking 1 

Listening 1 

Writing 1 

Communication and culture/ CLIL 1 

Looking back and project 1 

Unit 10: LIFELONG Getting started 1 



 
 

LEARNING 

(8 tiết) 

Language 1 

Reading 1 

Speaking 1 

Listening 1 

Writing 1 

Communication and culture/ CLIL 1 

Looking back and project 1 

REVIEW 4 

(2 tiết) 

Language 1 

Skills 1 

REVIEW FOR THE END-TERM TEST 1 

END-TERM TEST 2 

END-TERM TEST CORRECTION 1 

 Lưu ý: Bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ có thể điều chỉnh theo kế hoạch chung của nhà 

trường/ Sở. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 

 

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CẤP THPT 

TỪ NĂM HỌC  2024-2025 

Môn: TIẾNG ANH 12 

 Bộ sách: I-LEARN SMART WORLD - NXB ĐẠI HỌC HUẾ 

(Kèm theo Công văn số …./SGDĐT-GDTrH ngày    tháng    năm 2024 của Sở GDĐT) 

Cả năm: 35 tuần (105 tiết) 

Học kì I: 18 tuần (54 tiết) 

Học kì II: 17 tuần (51 tiết) 

Thời gian Tên bài Ghi chú 

Học kì I 

 

Giới thiệu chương trình, nội dung và phương pháp học  

Unit 1: LIFE STORIES   

Unit 2: OUT INTO THE WORLD  

Unit 3: WORLD OF WORK  

Review 1  

First mid–term test and Test correction  

Unit 6: CULTURAL DIVERSITY    

Unit 7: URBANIZATION  

Review 3  

Review for the first-term test  

First-term Test correction  

Học kì II 

 

 

 

 

Unit 8: THE MEDIA  

Unit 9: THE GREEN ENVIRONMENT    

Unit 10: ARTIFICIAL INTELLIGENCE  

Review 3  

Second mid–term test and Test correction  

Unit 4: GRADUATION AND CHOOSING A CAREER  

Unit 5: LIFELONG LEARNING  

Review 4  

Review for the end-term test  

End-term test and Test correction  

 

* Lưu ý: Bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ có thể điều chỉnh theo kế hoạch chung của nhà 

trường/Sở. 



 
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 

 

GỢI Ý PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CẤP THPT 

 TỪ NĂM HỌC 2024-2025 

Môn: TIẾNG ANH 12  

 Bộ sách: I-LEARN SMART WORLD - NXB ĐẠI HỌC HUẾ 

(Kèm theo Công văn số …../SGDĐT-GDTrH ngày    tháng    năm 2024 của Sở GDĐT) 

Cả năm: 35 tuần (105 tiết) 

Học kì I: 18 tuần (54 tiết) 

Học kì II: 17 tuần (51 tiết) 

HỌC KỲ I  

Tên bài Nội dung chi tiết Số tiết 

Giới thiệu chương trình, nội dung và phương pháp học 1 

Unit 1:  

LIFE STORIES  

(8 tiết) 

Unit 1, Lesson 1.1 – Vocab. & Reading  1 

Unit 1, Lesson 1.2 – Grammar 1 

Unit 1, Lesson 1.3 – Pronunciation & Speaking 1 

Unit 1, Lesson 2.1 – Vocab. & Listening 1 

Unit 1, Lesson 2.2 - Grammar 1 

Unit 1, Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking 1 

Unit 1, Lesson 3.1 – Listening & Reading 1 

Unit 1, Lesson 3.2 – Speaking & Writing 1 

Unit 2:  

OUT INTO THE 

WORLD  

(8 tiết) 

Unit 2, Lesson 1.1 – Vocab. & Reading 1 

Unit 2, Lesson 1.2 – Grammar 1 

Unit 2, Lesson 1.3 – Pronunciation & Speaking 1 

Unit 2, Lesson 2.1 – Vocab. & Listening 1 

Unit 2, Lesson 2.2 - Grammar 1 

Unit 2, Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking 1 

Unit 2, Lesson 3.1 – Listening & Reading  1 

Unit 2, Lesson 3.2 – Speaking & Writing 1 

  

Unit 3:  

WORLD OF WORK  

(8 tiết) 

Unit 3, Lesson 1.1 – Vocab. & Reading Listening 1 

Unit 3, Lesson 1.2 – Grammar 1 

Unit 3, Lesson 1.3 – Pronunciation & Speaking 1 

Unit 3, Lesson 2.1 – Vocab. & Listening 1 

Unit 3, Lesson 2.2 - Grammar 1 

Unit 3, Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking 1 

Unit 3, Lesson 3.1 – Listening & Reading 1 



 
 

Unit 3, Lesson 3.2 – Speaking & Writing 1 

REVIEW 1 

(2 tiết) 

Review 1, Listening, Reading & Vocab 1 

Review 1, Grammar, Pronunciation, Speaking & 

Writing 

1 

MID-TERM TEST 2 

MID-TERM TEST CORECTION 1 

Unit 6:  

CULTURAL 

DIVERSITY 

(8 tiết) 

Unit 6, Lesson 1.1 – Vocab. & Listening 1 

Unit 6, Lesson 1.2 – Grammar 1 

Unit 6, Lesson 1.3 – Pronunciation & Speaking 1 

Unit 6, Lesson 2.1 – Vocab. & Reading 1 

Unit 6, Lesson 2.2 - Grammar 1 

Unit 6, Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking 1 

Unit 6, Lesson 3.1 – Listening & Reading 1 

Unit 6, Lesson 3.2 – Speaking & Writing 1 

Unit 7:  

URBANIZATION  

(8 tiết) 

Unit 7, Lesson 1.1 – Vocab. & Listening 1 

Unit 7, Lesson 1.2 – Grammar 1 

Unit 7, Lesson 1.3 – Pronunciation & Speaking 1 

Unit 7, Lesson 2.1 – Vocab. & Reading 1 

Unit 7, Lesson 2.2 - Grammar 1 

Unit 7, Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking 1 

Unit 7, Lesson 3.1 – Listening & Reading 1 

Unit 7, Lesson 3.2 – Speaking & Writing 1 

REVIEW 3 

(2 tiết) 

Review 3, Listening, Reading & Vocab 1 

Review 3, Grammar, Pronunciation, Speaking & 

Writing 

1 

REVIEW FOR THE FIRST-TERM TEST 3 

END-TERM TEST 2 

END-TERM TEST CORRECTION 1 

 

HỌC KỲ II 

Tên bài Nội dung chi tiết Số tiết 

Unit 8:  

THE MEDIA  

(8 tiết) 

Unit 8, Lesson 1.1 – Vocab. & Reading 1 

Unit 8, Lesson 1.2 – Grammar 1 

Unit 8, Lesson 1.3 – Pronunciation & Speaking 1 

Unit 8, Lesson 2.1 – Vocab. & Listening 1 

Unit 8, Lesson 2.2 - Grammar 1 

Unit 8, Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking 1 

Unit 8, Lesson 3.1 – Listening & Reading 1 



 
 

Unit 8, Lesson 3.2 – Speaking & Writing 1 

Unit 9: 

THE GREEN 

ENVIRONMENT 

(8 tiết) 

 

 

Unit 9, Lesson 1.1 – Vocab. & Reading 1 

Unit 9, Lesson 1.2 – Grammar 1 

Unit 9, Lesson 1.3 – Pronunciation & Speaking 1 

Unit 9, Lesson 2.1 – Vocab. & Listening 1 

Unit 9, Lesson 2.2 - Grammar 1 

Unit 9, Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking 1 

Unit 9, Lesson 3.1 – Listening & Reading 1 

Unit 9, Lesson 3.2 – Speaking & Writing 1 

Unit 10: 

ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 

(8 tiết) 

 

Unit 10, Lesson 1.1 – Vocab. & Listening 1 

Unit 10, Lesson 1.2 – Grammar 1 

Unit 10, Lesson 1.3 – Pronunciation & Speaking 1 

Unit 10, Lesson 2.1 – Vocab. & Reading 1 

Unit 10, Lesson 2.2 - Grammar 1 

Unit 10, Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking 1 

Unit 10, Lesson 3.1 – Listening & Reading  1 

Unit 10, Lesson 3.2 – Speaking & Writing 1 

REVIEW 4 Review 4, Listening, Reading & Vocab 1 

Review 4, Grammar, Pronunciation, Speaking & 

Writing 

1 

MID-TERM TEST 2 

MID-TERM TEST CORECTION 1 

Unit 4: 

GRADUATION 

AND CHOOSING A 

CAREER  

(8 tiết) 

Unit 4, Lesson 1.1 – Vocab. & Listening 1 

Unit 4, Lesson 1.2 – Grammar 1 

Unit 4, Lesson 1.3 – Pronunciation & Speaking 1 

Unit 4, Lesson 2.1 – Vocab. & Reading 1 

Unit 4, Lesson 2.2 - Grammar 1 

Unit 4, Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking 1 

Unit 4, Lesson 3.1 – Listening & Reading 1 

Unit 4, Lesson 3.2 – Speaking & Writing 1 

Unit 5:  

LIFELONG 

LEARNING  

(8 tiết) 

Unit 5, Lesson 1.1 – Vocab & Reading 1 

Unit 5, Lesson 1.2 – Grammar 1 

Unit 5, Lesson 1.3 –  Pronunciation & Speaking 1 

Unit 5, Lesson 2.1 – Vocab & Listening 1 

Unit 5, Lesson 2.2 - Grammar 1 

Unit 5, Lesson 2.3 – Pronunciation & Speaking 1 

Unit 5, Lesson 3.1 – Listening & Reading 1 

Unit 5, Lesson 3.2 – Speaking & Writing 1 

REVIEW 2 

(2 tiết) 

Review 2, Listening, Reading & Vocab 1 

Review 2, Grammar, Pronunciation, Speaking & 1 



 
 

Writing 

REVIEW FOR THE END-TERM TEST 1 

END-TERM TEST 2 

END-TERM TEST CORRECTION 1 

Lưu ý: Bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ có thể điều chỉnh theo kế hoạch chung của nhà 

trường/ Sở. 
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